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50-53 TẮCȱMẠCHȱỐIȱȱ-ȱMỘTȱTAIȱBIẾNȱSẢNȱKHOAȱĐẶCȱBIỆTȱNGUYȱHIỂM
AmnioticȱĚuidȱembolismȱ–ȱanȱextremelyȱdangerousȱobstetricȱcomplication

NguyễnȱĐứcȱVy

54-58 ANTI-MULLERIALȱHORMONEȱ(AMH)ȱVÀȱCÁCȱỨNGȱDỤNG
Anti-MullerianȱHormoneȱ(AMH)ȱandȱitsȱapplications

HồȱMạnhȱTường

59-73 ỨNGȱDỤNGȱCỦAȱCHỤPȱCỘNGȱHƯỞNGȱTỪȱ(MRI)ȱTUYẾNȱVÚȱTRONGȱ
BỆNHȱLÝȱUNGȱTHƯȱVÚ
ApplicationȱofȱMagneticȱResonanceȱImagingȱ(MRI)ȱfromȱtheȱbreastȱinȱBreastȱCancer

PhanȱGiaȱAnhȱBảo

74-83 HÓAȱMÔȱMIỄNȱDỊCHȱTRONGȱUNGȱTHƯȱVÚ
Immunohistochemistryȱinȱbreastȱcancer

ĐặngȱCôngȱThuận

SẢNȱKHOAȱVÀȱSƠȱSINH

84-89 THIẾUȱMÁUȱTRONGȱHAIȱTHÁNGȱĐẦUȱỞȱPHỤȱNỮȱMANGȱTHAIȱ
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throughȱCriterion-ȱBasedȱAudit
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ueȱcentralȱhospital

NguyễnȱHữuȱHồng,ȱLêȱMinhȱToàn,ȱTrầnȱMạnhȱȱLinh,ȱPhạmȱVănȱTự,ȱ
LýȱThanhȱTrườngȱGiang

127-135 VAIȱ TRÒȱ CỦAȱ MONITORINGȱ SẢNȱ KHOAȱ TRONGȱ GIAIȱ ĐOẠNȱ IIȱ
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BUỒNGȱTRỨNGȱBẰNGȱPHẪUȱTHUẬTȱȱPHỐIȱHỢPȱVỚIȱLIỆUȱPHÁPȱ
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VIỆNȱTRUNGȱƯƠNGȱHUẾ
PrevalenceȱofȱHumanȱPapillomavirusȱinȱReproductiveȱWomenȱexaminedȱinȱHueȱ
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192-199 NGHIÊNȱCỨUȱTÌNHȱHÌNHȱNHIỄMȱHUMANȱPAPILLOMAȱVIRUSȱSINHȱ
DỤCȱỞȱPHỤȱNỮȱTẠIȱTỈNHȱTHỪAȱTHIÊNȱHUẾȱ
Genitalȱ tractȱ infectionȱ ofȱ Humanȱ Papillomaȱ Virusȱ inȱWomenȱ inȱ Thuaȱ Thienȱ Hueȱ
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NguyễnȱVũȱQuốcȱHuy,ȱLêȱMinhȱTâm,ȱNgôȱViếtȱQuỳnhȱTrâm,ȱ
TrươngȱQuangȱVinh,ȱCaoȱNgọcȱThành

200-205 NGHIÊNȱCỨUȱĐẶCȱĐIỂMȱTẾȱBÀOȱÂMȱĐẠOȱỞȱPHỤȱNỮȱSAUȱCẮTȱTỬȱ
CUNGȱPHẦNȱPHỤ
StudyȱonȱPap-smearȱresultsȱinȱwomenȱaĞerȱtotalȱhysterectomyȱplusȱovariectomies.

LêȱLamȱHương

206-214 NGHIÊNȱCỨUȱGIÁȱTRỊȱCỦAȱSIÊUȱÂMȱBƠMȱDỊCHȱTRONGȱCHẨNȱĐOÁNȱ
BẤTȱTHƯỜNGȱTỬȱCUNGȱ -ȱVÒIȱTỬȱCUNGȱỞȱCÁCȱTRƯỜNGȱHỢPȱVÔȱ
SINH
AssessmentȱofȱuterineȱcavityȱandȱFallopianȱtubeȱpatencyȱbyȱsonohysterographyȱ

withȱsalineȱsolution.

LêȱMinhȱTâm,ȱLêȱThịȱHồngȱVũ



215-224 NGHIÊNȱCỨUȱMỐIȱLIÊNȱQUANȱGIỮAȱĐẶCȱĐIỂMȱGIẢIȱPHẪUȱTINHȱHOÀNȱ
VỚIȱCÁCȱTHÔNGȱSỐȱTINHȱDỊCHȱĐỒȱỞȱBỆNHȱNHÂNȱVÔȱSINHȱNAM
Studyȱonȱrelationȱbetweenȱtesticularȱęndingsȱandȱsemenȱproęlesȱinȱinfertileȱmen

PhạmȱChíȱKông,ȱLêȱMinhȱTâm,ȱCaoȱNgọcȱThành

225-233 KHẢOȱSÁTȱKIẾNȱTHỨC,ȱTHÁIȱĐỘȱCỦAȱPHỤȱNỮȱVỀȱSINHȱSẢNȱVÀȱVÔȱ
SINH
Studyȱonȱknowledge,ȱaĴitudesȱofȱwomenȱonȱfertilityȱandȱinfertility

LêȱMinhȱTâm,ȱBùiȱThịȱThanhȱHương,ȱCaoȱNgọcȱThành

234-239 NGHIÊNȱCỨUȱẢNHȱHƯỞNGȱCỦAȱTUỔIȱVỢȱVÀȱCHỒNGȱLÊNȱKẾTȱQUẢȱ
MANGȱTHAIȱLÂMȱSÀNGȱBẰNGȱPHƯƠNGȱPHÁPȱTIÊMȱTINHȱTRÙNGȱ
VÀOȱBÀOȱTƯƠNGȱTRỨNG
Theȱ eěectȱ ofȱ femaleȱ andȱ partenalȱ ageȱ onȱ clinicalȱ pregnancyȱ outcomeȱ byȱȱ

intracytoplasmicȱspermȱinjection.

NguyễnȱThịȱKimȱAnh,ȱLêȱViệtȱHùng,ȱCaoȱNgọcȱThành

240-249 VAIȱTRÒȱSÀNGȱLỌCȱUNGȱTHƯȱCỦAȱCAȱ15-3ȱTRONGȱCÁCȱKHỐIȱUȱVÚȱ
ĐIỀUȱTRỊȱTẠIȱBỆNHȱVIỆNȱPHỤȱSẢNȱHẢIȱPHÒNG
RoleȱofȱBreastȱCancerȱScreeningȱwithȱCAȱ15.3ȱatȱHaiȱPhongȱObs/GynȱHospital

LêȱThanhȱBình,ȱLâmȱThanhȱThúy,ȱVũȱThanhȱHương

250-257 NGHIÊNȱCỨUȱCÁCȱĐẶCȱĐIỂMȱCHẨNȱĐOÁNȱHÌNHȱẢNH,ȱGIẢIȱPHẪUȱ
BỆNHȱVÀȱTÌNHȱTRẠNGȱTHỤȱTHỂȱNỘIȱTIẾTȱBỆNHȱUNGȱTHƯȱVÚȱTẠIȱ
BỆNHȱVIỆNȱTRƯỜNGȱĐẠIȱHỌCȱYȱDƯỢCȱHUẾȱ
Studyȱonȱtheȱimageȱdiagnostic,ȱhistopathologicȱfeaturesȱandȱhormoneȱreceptorsȱ

statusȱinȱbreastȱcancerȱatȱhueȱuniversityȱhospital

ĐặngȱCôngȱThuậnȱ

BÁOȱCÁOȱTRƯỜNGȱHỢP

258-265 BÁOȱCÁOȱTRƯỜNGȱHỢPȱBẤTȱSẢNȱCỔȱTỬȱCUNGȱĐIỀUȱTRỊȱTẠIȱBỆNHȱ
VIỆNȱTRƯỜNGȱĐẠIȱHỌCȱYȱDƯỢCȱHUẾ
Caseȱreport:ȱsuccessfulȱtreatmentȱofȱȱaȱpatientȱwithȱcompleteȱcervicalȱatresiaȱandȱ

partialȱvaginalȱaplasia

TrươngȱQuangȱVinh,ȱHoàngȱThanhȱTuấn,ȱTrầnȱThếȱBình

ĐIỂMȱBÁO

266-276 NguyễnȱVũȱQuốcȱHuy,ȱPhạmȱChíȱKông,ȱTrầnȱMạnhȱLinh,ȱLêȱMinhȱTâm
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7ÖP�tắt
Mụcȱtiêu:ȱĐềȱtàiȱnàyȱnhằmȱxácȱđịnhȱtỉȱlệȱnhiễmȱHPVȱsinhȱdụcȱvàȱcácȱtýpȱHPVȱởȱphụȱnữȱtrongȱđộȱ
tuổiȱsinhȱđẻȱvàȱcácȱyếuȱtốȱliênȱquanȱtạiȱmộtȱsốȱđịaȱphươngȱtrênȱđịaȱbànȱThừaȱThiênȱHuế.
Đốiȱtượngȱvàȱphươngȱpháp:ȱmôȱtảȱcắtȱngangȱtrênȱ1034ȱphụȱnữȱtrongȱđộȱtuổiȱsinhȱsảnȱởȱ11ȱxã/
phườngȱthuộcȱ3ȱHuyệnȱthịȱđạiȱdiệnȱchoȱ3ȱvùngȱđịaȱlýȱgồmȱHuyệnȱPhúȱVang,ȱHuyệnȱNamȱ
ĐôngȱvàȱThànhȱphốȱHuếȱtrongȱthờiȱgianȱtừȱ03/2011ȱđếnȱthángȱ03/2012.ȱDịchȱcổȱtửȱcungȱđượcȱ
táchȱchiếtȱADN,ȱthựcȱhiệnȱkỹȱthuậtȱrealtimeȱPCRȱRBDȱđểȱphátȱhiệnȱmẫuȱdươngȱtính;ȱchọnȱ
mẫuȱdươngȱnàyȱđểȱđịnhȱtýpȱHPVȱbằngȱkỹȱthuậtȱrealtimeȱPCRȱ–ȱreverseȱdotȱblot.
Kếtȱquả:ȱTỷȱlệȱnhiễmȱHPVȱlàȱ0,9%,ȱtrongȱđóȱthànhȱphốȱHuếȱchiếmȱ77,8%;ȱHuyệnȱNamȱĐôngȱchiếmȱ
22,2%.ȱNhómȱtuổiȱnhiễmȱHPVȱtừȱsauȱ30,ȱtrungȱbìnhȱ37,9±6,2ȱtuổi.ȱCácȱtypȱHPVȱnguyȱcơȱthấpȱđượcȱ
tìmȱthấyȱbaoȱgồm:ȱ6,ȱ11ȱvàȱtypȱkhác.ȱCácȱtypȱnguyȱcơȱcaoȱbaoȱgồm:ȱ16,ȱ18,ȱ33,ȱ45,ȱ52,ȱvàȱ58,ȱtrongȱđóȱ
typȱ16ȱvàȱ58ȱchiếmȱtỷȱlệȱcaoȱnhất.ȱĐaȱsốȱtrườngȱhợpȱchỉȱnhiễmȱ1ȱtypȱHPVȱ(66,7%),ȱsốȱnhiễmȱ2ȱtypȱ
làȱ11,1%ȱvàȱsốȱnhiễmȱ3ȱtypȱchiếmȱ22,2%.ȱPhânȱtíchȱmốiȱliênȱquanȱkhôngȱxácȱđịnhȱđượcȱsựȱkhácȱbiệtȱ
cóȱýȱnghĩaȱvềȱcácȱđặcȱđiểmȱcủaȱmẫuȱgiữaȱhaiȱnhómȱcóȱnhiễmȱvàȱkhôngȱnhiễmȱHPV.
Kếtȱluận:ȱTỷȱlệȱnhiễmȱHPVȱsinhȱdụcȱtạiȱcộngȱđồngȱởȱcácȱphụȱnữȱtrongȱđộȱtuổiȱsinhȱsảnȱởȱTỉnhȱ
ThừaȱThiênȱHuếȱlàȱ0,9%,ȱtậpȱtrungȱchủȱyếuȱởȱkhuȱvựcȱthànhȱthị,ȱđaȱsốȱcácȱtrườngȱhợpȱnhiễmȱ
HPVȱthuộcȱtypȱnguyȱcơȱcao.ȱCầnȱcânȱnhắcȱviệcȱápȱdụngȱthườngȱquyȱsàngȱlọcȱHPVȱtạiȱcộngȱ
đồngȱtrongȱchiếnȱlượcȱdựȱphòngȱvàȱphátȱhiệnȱsớmȱtổnȱthươngȱtiềnȱungȱthưȱcổȱtửȱcung,ȱtrướcȱ
mắtȱchỉȱnênȱtậpȱtrungȱtrongȱmộtȱsốȱcộngȱđồngȱnguyȱcơȱcao.

$EVWUDFW��

*HQLWDO�WUDFW�LQIHFWLRQ�RI�+XPDQ�3DSLOORPD�9LUXV�LQ�:RPHQ�LQ�7KXD�7KLHQ�+XH�3URYLQFH

Objectives:ȱThisȱstudyȱaimsȱtoȱdetermineȱtheȱprevalenceȱofȱgenitalȱHPVȱandȱtheȱHPVȱtypeȱ
inȱreproductive-ageȱwomenȱandȱsomeȱrelevantȱ factorsȱinȱaȱnumberȱofȱlocalitiesȱinȱThuaȱ
ThienȱHueȱProvince.ȱMaterialsȱandȱmethods:ȱcross-sectionalȱdescriptionȱonȱ1034ȱwomenȱ
ofȱreproductiveȱageȱinȱ11ȱcommunes/wardsȱofȱthreeȱdistrictsȱrepresentingȱthreeȱgeographicȱ
regionsȱincludingȱPhuȱVangȱdistrict,ȱNamȱDongȱdistrictȱandȱHueȱcityȱduringȱtheȱdurationȱ
fromȱ03/2011ȱtoȱ03/2012.ȱSamplesȱtakenȱfromȱcervicalȱwillȱbeȱextractedȱforȱDNA,ȱapplyȱRBDȱ
realtimeȱPCRȱtechniqueȱtoȱdetectȱpositiveȱsamples;ȱthisȱpositiveȱsampleȱwillȱbeȱindentięedȱ
forȱtheȱHPVȱtypeȱbyȱrealtimeȱPCRȱtechniqueȱ-ȱreverseȱdotȱblot.ȱResults:ȱHPVȱprevalenceȱ
wasȱ0.9%,ȱinȱwhichȱHueȱCityȱaccountedȱforȱ77.8%,ȱNamȱDongȱDistrictȱaccountedȱforȱ22.2%.ȱ

TẠPȱCHÍȱPHỤȱSẢNȱ-ȱ10(3),ȱ192-199,ȱ2012
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HPVȱpositiveȱgroupȱhasȱold-ageȱoverȱ30,ȱwithȱaverageȱageȱ37.9ȱ±ȱ6.2.ȱTheȱlow-riskȱHPVȱ
typesȱfoundȱare:ȱ6,ȱ11ȱandȱtheȱotherȱtype.ȱTheȱhigh-riskȱtypeȱinclude:ȱ16,ȱ18,ȱ33,ȱ45,ȱ52,ȱandȱ
58,ȱinȱwhichȱtypeȱ16ȱandȱ58ȱaccountedȱforȱtheȱhighestȱrate.ȱInȱmostȱcasesȱonlyȱoneȱtypeȱofȱ
HPVȱinfectionȱ(66.7%),ȱtwoȱtypeȱofȱinfectionȱwasȱ11.1%ȱandȱ3ȱtypeȱinfectionȱaccountedȱforȱ
22.2%.ȱCorrelationȱ analysisȱdidȱnotȱ identifyȱsignięcantȱdiěerencesȱ inȱ theȱcharacteristicsȱ
ofȱtheȱsampleȱbetweenȱtheȱtwoȱgroupsȱwithȱandȱwithoutȱHPVȱinfection.ȱConclusion:ȱTheȱ
prevalenceȱofȱgenitalȱHPVȱinȱtheȱcommunityȱinȱreproductiveȱageȱwomenȱinȱThuaȱThienȱ
Hueȱisȱnotȱhigh,ȱmainlyȱinȱurbanȱareas,ȱmostȱcasesȱwithȱhigh-riskȱHPV.ȱTheȱroutineȱHPVȱ
screeningȱinȱtheȱcommunityȱshouldȱbeȱcarefullyȱconsideredȱinȱpreventionȱstrategiesȱandȱ
earlyȱdetectionȱofȱprecancerousȱlesionsȱofȱtheȱcervix,ȱandȱshouldȱfocusȱonlyȱatȱtheȱhigh-riskȱ
population.

TrườngȱĐạiȱhọcȱYȱDượcȱHuế

Đặt�vấn�đề
TổȱchứcȱYȱtếȱthếȱgiớiȱướcȱtínhȱhàngȱnămȱcóȱ

trênȱ520.000ȱtrườngȱhợpȱmắcȱmớiȱungȱthưȱcổȱ
tửȱcungȱ(UTCTC),ȱtrênȱ90%ȱxảyȱraȱởȱcácȱnướcȱ
đangȱphátȱtriển,ȱtrongȱđóȱcóȱViệtȱNamȱ[16].ȱ
TạiȱViệtȱNam,ȱtầnȱsuấtȱlưuȱhànhȱungȱthưȱcổȱ
tửȱcungȱtrongȱkhoảngȱ20-30ȱtrườngȱhợpȱmớiȱ
mắc/100.000ȱ phụȱ nữ/năm;ȱ trungȱ bìnhȱ hàngȱ
nămȱcóȱtừȱ5.000-6.000ȱphụȱnữȱtửȱvongȱdoȱungȱ
thưȱcổȱtửȱcung.ȱTrongȱkhiȱđóȱtỷȱlệȱungȱthưȱcổȱ
tửȱcungȱởȱcácȱnướcȱphátȱtriểnȱthấpȱhơnȱnhiềuȱ
vàȱ chỉȱ chiếmȱ3,6%ȱ cácȱ trườngȱhợpȱungȱ thưȱ
mớiȱmắc.ȱSựȱkhácȱbiệtȱnàyȱchủȱyếuȱlàȱdoȱhiệuȱ
quảȱcủaȱchươngȱtrìnhȱtầmȱsoátȱvàȱphátȱhiệnȱ
sớmȱcácȱtổnȱthươngȱtiềnȱungȱthưȱvàȱungȱthưȱ
cổȱtửȱcungȱgiúpȱcanȱthiệpȱkịpȱthờiȱ[1][3].ȱĐiềuȱ
mayȱmắnȱlàȱdùȱtỷȱlệȱmắcȱcácȱtổnȱthươngȱtiềnȱ
ungȱthưȱcổȱtửȱcungȱcaoȱnhưngȱtiếnȱtriểnȱbệnhȱ
kéoȱdàiȱvàȱdễȱdàngȱphátȱhiệnȱquaȱxétȱnghiệmȱ
tếȱbàoȱhọc,ȱsoiȱcổȱtửȱcung,ȱsinhȱthiếtȱgiảiȱphẫuȱ
bệnhȱđểȱcóȱthểȱđiềuȱtrịȱtriệtȱđểȱtrướcȱkhiȱnóȱ
tiếnȱtriểnȱthànhȱungȱthưȱxâmȱlấn.

NgàyȱnayȱngườiȱtaȱđãȱxácȱnhậnȱrằngȱHPVȱ
làȱtácȱnhânȱnhiễmȱtrùngȱđóngȱvaiȱtròȱquanȱ
trọng,ȱchiếmȱđếnȱ95%ȱ cácȱ trườngȱhợpȱungȱ
thưȱcổȱtửȱcungȱ[6].ȱCácȱnghiênȱcứuȱngàyȱcàngȱ
nhiềuȱvềȱmốiȱliênȱquanȱcủaȱHPVȱvàȱungȱthưȱ
cổȱtửȱcungȱgiúpȱsángȱtỏȱvaiȱtròȱtácȱnhânȱgâyȱ
bệnhȱvàȱ tạoȱcơȱsởȱchoȱsựȱtiếpȱcậnȱcácȱbiệnȱ
phápȱdựȱphòngȱhữuȱhiệuȱhơn.ȱHiệnȱnay,ȱcácȱ
phươngȱphápȱsinhȱhọcȱphânȱtửȱđộȱnhạyȱcaoȱ

tăngȱkhảȱnăngȱphátȱhiệnȱsớmȱvàȱđịnhȱtypeȱ
HPVȱtrướcȱkhiȱgâyȱnênȱtổnȱthươngȱtiềnȱxâmȱ
lấnȱ[3].ȱCácȱdữȱliệuȱyȱvănȱhiệnȱcóȱvớiȱhàngȱ
trămȱnghiênȱcứuȱquanȱsátȱnhỏȱvàȱ6ȱnghiênȱ
cứuȱ đốiȱ chứngȱ ngẫuȱ nhiênȱ lớnȱ đãȱ hoànȱ
thànhȱđềuȱđưaȱđếnȱkếtȱluậnȱvàȱkhuyếnȱcáoȱ
vaiȱtròȱquanȱtrọngȱcủaȱxétȱnghiệmȱHPVȱnhưȱ
làȱmộtȱchiếnȱlượcȱbanȱđầuȱđốiȱvớiȱsàngȱlọcȱ
phátȱhiệnȱsớmȱtổnȱ thươngȱtiềnȱungȱ thưȱcổȱ
tửȱcungȱ[11];ȱTuyȱnhiên,ȱhiệnȱnayȱvẫnȱcầnȱcóȱ
bằngȱchứngȱcủaȱviệcȱthựcȱhiệnȱxétȱnghiệmȱ
HPVȱDNAȱtạiȱcácȱcộngȱđồngȱđểȱkhẳngȱđịnhȱ
vaiȱtròȱcủaȱviệcȱtầmȱsoátȱHPVȱhàngȱloạt.

Chínhȱ vìȱ vậy,ȱ “Nghiênȱ cứuȱ tìnhȱ hìnhȱ
nhiễmȱHPVȱsinhȱdụcȱởȱphụȱnữȱởȱThừaȱThiênȱ
Huế”ȱsẽȱcóȱgiáȱtrịȱrấtȱlớnȱchoȱviệcȱsángȱtỏȱbảnȱ
đồȱdịchȱtểȱhọcȱcácȱchủngȱHPVȱởȱViệtȱNamȱ
làmȱ cơȱ sởȱ choȱ chươngȱ trìnhȱ phòngȱ chốngȱ
ungȱthưȱcổȱ tửȱcungȱtạiȱViệtȱNamȱmộtȱcáchȱ
hiệuȱquả.ȱĐềȱtàiȱnàyȱđượcȱtiếnȱhànhȱnhằmȱ
xácȱđịnhȱtỉȱlệȱnhiễmȱHPVȱsinhȱdụcȱvàȱcácȱtýpȱ
HPVȱởȱphụȱnữȱtrongȱđộȱtuổiȱsinhȱđẻȱvàȱcácȱ
yếuȱtốȱliênȱquanȱtạiȱmộtȱsốȱđịaȱphươngȱtrênȱ
địaȱbànȱThừaȱThiênȱHuế.

Đối�tượng�và�phương�pháp�nghiên�cứu
Nghiênȱ cứuȱmôȱ tảȱ cắtȱ ngangȱ 1034ȱ phụȱ

nữȱ trongȱ độȱ tuổiȱ sinhȱ đẻȱ (15-49ȱ tuổi),ȱ đãȱ
quanȱhệȱtìnhȱdục,ȱđồngȱýȱ thamȱgiaȱnghiênȱ
cứuȱsauȱkhiȱđượcȱcungȱcấpȱ thôngȱtin.ȱLoạiȱ
khỏiȱnghiênȱcứuȱnhữngȱ trườngȱhợpȱđãȱcắtȱ
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tửȱ cungȱ toànȱphần,ȱđangȱhànhȱkinh,ȱđangȱ
mangȱthai,ȱđangȱtrongȱthờiȱkỳȱhậuȱsản,ȱđặtȱ
thuốcȱâmȱđạoȱhoặcȱthụtȱrửaȱâmȱđạoȱtrongȱ24ȱ
giờȱtrướcȱđó,ȱđãȱphátȱhiệnȱthươngȱtổnȱtiềnȱácȱ
tínhȱ-ȱácȱ tínhȱvàȱđượcȱđiềuȱtrịȱtrướcȱđóȱhayȱ
tiềnȱsửȱđiềuȱtrịȱbằngȱtiaȱxạȱvùngȱbụng-chậu.

Cỡȱmẫuȱđượcȱtínhȱtheoȱcôngȱthứcȱdànhȱ
choȱnghiênȱcứuȱmôȱtảȱướcȱlượngȱtỷȱlệ:

Vớiȱtỷȱlệȱbệnhȱtạiȱcộngȱđồngȱpȱ=ȱ12%,ȱΔȱ
=ȱ0,02,ȱαȱ=ȱ0,05,ȱ

2��� =ȱ1,96,ȱtheoȱcôngȱthứcȱ
trênȱtaȱtínhȱđượcȱcỡȱmẫuȱtốiȱthiểuȱcầnȱthiếtȱ
là:ȱnȱ=ȱȱ1.015ȱđốiȱtượng.ȱChúngȱtôiȱchọnȱcỡȱ
mẫuȱ1.100ȱđốiȱtượng.

Đềȱ tàiȱ đượcȱ triểnȱ khaiȱ trênȱ địaȱ bànȱ 3ȱ
huyệnȱthịȱđạiȱdiệnȱchoȱ3ȱvùngȱđịaȱlý-kinhȱtế-
xãȱhộiȱcủaȱTỉnhȱThừaȱThiênȱHuếȱlàȱHuyệnȱ

NamȱĐôngȱ (Thịȱ trấnȱKheȱTre,ȱHươngȱLộc,ȱ
HươngȱHữu),ȱThànhȱphốȱHuếȱ(AnȱHoà,ȱAnȱ
Cựu,ȱAnȱĐông,ȱPhườngȱĐúc)ȱvàȱHuyệnȱPhúȱ
Vangȱ(PhúȱMậu,ȱVinhȱHà,ȱ PhúȱDiên,ȱVinhȱ
Thanh).ȱChọnȱmẫuȱngẫuȱnhiênȱđơnȱ100ȱđốiȱ
tượng/xã,ȱ khámȱbệnh,ȱ lấyȱmẫuȱnghiệmȱđểȱ
xétȱ nghiệmȱHPV.ȱ Sauȱkhiȱ loạiȱkhỏiȱ nghiênȱ
cứuȱcácȱ trườngȱhợpȱkhôngȱđạtȱ tiêuȱchuẩn,ȱ
đềȱtàiȱđánhȱgiáȱtrênȱtổngȱsốȱ1034ȱngười.

Tấtȱcảȱcácȱtrườngȱhợpȱsẽȱđượcȱphỏngȱvấnȱ
cácȱ thôngȱ tinȱhànhȱ chính,ȱ khámȱphụȱkhoaȱ
hàngȱ loạt,ȱ lấyȱbệnhȱphẩmȱdịchȱ cổȱ tửȱ cungȱ
táchȱchiếtȱADN,ȱthựcȱhiệnȱkỹȱthuậtȱrealtimeȱ
PCRȱ RBDȱ đểȱ phátȱ hiệnȱ mẫuȱ dươngȱ tính;ȱ
chọnȱmẫuȱdươngȱnàyȱđểȱđịnhȱtýpȱHPVȱbằngȱ
kỹȱthuậtȱrealtimeȱPCRȱ–ȱreverseȱdotȱblot.

Nhậpȱ vàȱ phânȱ tíchȱ sốȱ liệuȱ bằngȱ phầnȱ
mềmȱSPSSȱ19.0.

Kết�quả�nghiên�cứu
Đặcȱđiểmȱchungȱnhómȱnghiênȱcứu

Bảngȱ1:ȱĐặcȱđiểmȱchungȱmẫuȱnghiênȱcứu

Đặcȱđiểm HPVȱ(+) HPVȱ(-) p
� % � %

Phânȱbốȱtheoȱtuổi
ȱȱȱ15-19
ȱȱȱ20-29
ȱȱȱ30-39
ȱȱȱ40-49

0
0
5
4

(0,0)
(0,0)
(0,5)
(0,4)

2
166
432
425

(0,2)
(16,1)
(41,8)
(41,1)

p=0,59

Phânȱbốȱtheoȱnghềȱnghiệp
ȱȱȱNghềȱnông
ȱȱȱBuônȱbán
ȱȱȱCánȱbộ
ȱȱȱNộiȱtrợ
ȱȱȱKhác

1
2
0
5
1

(0,1)
(0,2)
(0,0)
(0,5)
(0,1)

277
288
128
190
142

(26,8)
(27,9)
(12,4)
(18,4)
(13,7)

p=0,07

Phânȱbốȱtheoȱđịaȱdư
ȱȱȱVùngȱnúi
ȱȱȱVùngȱbiển
ȱȱȱThànhȱthị

2
0
7

(0,2)
(0,0)
(0,7)

297
327
401

(28,7)
(31,6)
(38,8)

p=0,04

Phânȱbốȱtheoȱtrìnhȱđộȱhọcȱvấn
ȱȱȱMùȱchữ
ȱȱȱTiểuȱhọc
ȱȱȱTHCS
ȱȱȱTHPT
ȱȱȱĐH
ȱȱȱSauȱĐH

0
0
7
1
1
0

(0,0)
(0,0)
(0,7)
(0,1)
(0,1)
(0,0)

122
301
379
98
124
1

(11,8)
(29,1)
(36,7)
(9,5)
(12,0)
(0,1)

p=0,17
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Phânȱbốȱtheoȱthuȱnhậpȱ
ȱȱȱ<ȱ1ȱtriệu
ȱȱȱ1ȱ-ȱ<ȱ3ȱtriệu
ȱȱȱTừȱ3ȱtriệu

0
2
7

(0,0)
(0,2)
(0,7)

93
450
482

(9,0)
(43,5)
(46,6)

p=0,16

Phânȱbốȱtheoȱtuổiȱquanȱhệȱtìnhȱdục
ȱȱȱ<ȱ20ȱtuổi
ȱȱȱ20-30ȱtuổi
ȱȱȱSauȱ30ȱtuổi

1
7
1

(0,1)
(0,7)
(0,1)

103
853
69

(10,0)
(82,5)
(6,7)

p=0,86

Phânȱbốȱtheoȱsốȱconȱhiệnȱcó
ȱȱȱChưaȱcóȱcon
ȱȱȱTừȱ1-2ȱcon
ȱȱȱTừȱ3ȱcon

0
6
3

(0,0)
(0,6)
(0,3)

9
549
467

(0,9)
(53,1)
(45,1)

Bảngȱ2:ȱĐặcȱđiểmȱphụȱkhoa

Đặcȱđiểm HPVȱ(+) HPVȱ(-) p

� % � %

Tiềnȱsửȱphụȱkhoa
ȱȱȱBìnhȱthường
ȱȱȱViêmȱnhiễm
ȱȱȱRốiȱloạnȱkinhȱnguyệt
ȱȱȱCảȱhai

4
5
0
0

(0,4)
(0,5)
(0,0)
(0,0)

326
691
6
2

(31,5)
(66,8)
(0,6)
(0,2)

p=0,87

Chuȱkỳȱkinh
ȱȱȱȱ<ȱ21ȱngày
ȱȱȱ21ȱ–ȱ35ȱngày
ȱȱȱȱ>ȱ35ȱngày
Mãnȱkinh

0
9
0
0

(0,0)
(0,9)
(0,0)
(0,0)

18
873
117
17

(1,7)
(84,5)
(11,3)
(1,6)

p=0,66

Khámȱâmȱhộ
ȱȱȱBìnhȱthường
ȱȱȱViêmȱđỏ
ȱȱȱGiảȱmạc
ȱȱȱUȱnhú
ȱȱȱLoét

9
0
0
0
0

(0,9)
(0,0)
(0,0)
(0,0)
(0,0)

980
42
1
1
1

(94,8)
(4,1)
(0,1)
(0,1)
(0,1)

Dịchȱâmȱđạo
ȱȱȱLượngȱnhiều
ȱȱȱMàuȱvàng
ȱȱȱDạngȱbọt

2
0
0

(0,2)
(0,0)
(0,0)

66
36
24

(6,4)
(3,5)
(2,3)

Cổȱtửȱcung
ȱȱȱLộȱtuyến
ȱȱȱViêm
ȱȱȱTáiȱtạo
ȱȱȱPolyp
ȱȱȱChảyȱmáu

1
2
0
0
0

(0,1)
(0,2)
(0,0)
(0,0)
(0,0)

361
165
55
48
26

(34,9)
(16,0)
(5,3)
(4,6)
(2,5)

p=0,13
p=0,44
p=0,61
p=0,65
p=0,79
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Biểuȱđồ:ȱPhânȱbốȱtỷȱlệȱnhiễmȱHPVȱtheoȱvùng
Nhậnȱxét:ȱTrongȱ1034ȱphụȱnữȱxétȱnghiệm,ȱ

cóȱ 9ȱ trườngȱ hợpȱ nhiễmȱHPV,ȱ chiếmȱ 0,9%,ȱ
trongȱđóȱHuyệnȱNamȱĐôngȱ (vùngȱnúi)ȱ cóȱ
2ȱ trườngȱhợpȱ(22,2%)ȱvàȱ thànhȱphốȱHuếȱ 7ȱ
trườngȱhợpȱ(77,8%),ȱriêngȱHuyệnȱPhúȱVangȱ
(vùngȱbiển)ȱkhôngȱcóȱtrườngȱhợpȱnào.

PhânȱbốȱcácȱtypȱHPV
Trongȱ9ȱtrườngȱhợpȱnhiễmȱHPVȱphânȱlậpȱ

đượcȱ9ȱtypȱHPV,ȱtrongȱđóȱcóȱ3ȱtypȱnguyȱcơȱ
thấpȱvàȱ6ȱtypȱnguyȱcơȱcao.ȱCácȱtypȱnguyȱcơȱ
thấpȱchủȱyếuȱlàȱtypȱ6ȱvàȱ11,ȱcácȱtypȱnguyȱcơȱ
caoȱchủȱyếuȱlàȱ16,ȱ18ȱvàȱ58.
Bảngȱ3:ȱPhânȱbốȱcácȱtypȱHPVȱnguyȱcơȱthấp

Typȱ
HPV

Namȱ
Đông

Phúȱ
Vang

TPȱHuế Tổng

� % � % � %

6 1 (50,0) 0 (0,0) 1 (50,0) 50,0

11 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100) 25,0

Khác 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100) 25,0

Tổng 1 (25,0) 0 (0,0) 3 (75,0) 100

Bảngȱ4:ȱPhânȱbốȱcácȱtypȱHPVȱnguyȱcơȱcao

Typȱ
HPV

NamȱĐông Phúȱ
Vang

TPȱHuế Tổng

� % � % � %

16 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (100) 30,0

18 1 (50,0) 0 (0,0) 1 (50,0) 20,0

33 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100) 10,0

45 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100) 10,0

52 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100) 10,0

58 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (100) 20,0

Tổng 1 (10,0) 0 (0,0) 9 (90,0) 100

TầnȱsuấtȱphátȱhiệnȱHPVȱnguyȱcơȱthấpȱởȱ
ThànhȱphốȱHuếȱlàȱ3ȱlần,ȱnguyȱcơȱcaoȱlàȱ9ȱlầnȱ
nghĩaȱlàȱsốȱlầnȱphátȱhiệnȱHPVȱnguyȱcơȱcaoȱ
gấpȱ3ȱlầnȱHPVȱnguyȱcơȱthấp.ȱĐốiȱvớiȱHuyệnȱ
PhúȱVang,ȱnguyȱcơȱnàyȱlàȱtươngȱđương.

TrongȱnhómȱHPVȱnguyȱ cơȱ thấp,ȱ typȱ11ȱ
chiếmȱ nhiềuȱ nhấtȱ (2/4ȱ lầnȱ phátȱ hiệnȱHPVȱ
nguyȱcơȱthấp).ȱNhómȱHPVȱnguyȱcơȱcao,ȱtầnȱ
suấtȱphátȱhiệnȱ typȱ16ȱ làȱcaoȱnhấtȱ (3/10ȱ lầnȱ
phátȱhiệnȱHPVȱnguyȱcơȱcao),ȱtiếpȱđếnȱlàȱtypȱ
18ȱvàȱtypȱ58ȱ(2/10ȱlầnȱphátȱhiệnȱHPVȱnguyȱ
cơȱcao).
Bảngȱ5.ȱPhânȱbốȱtheoȱsốȱlượngȱtypȱHPVȱ

bịȱnhiễm

Sốȱtypȱ
HPV

Namȱ
Đông

Phúȱ
Vang

TPȱHuế Tổng

� % � % � %

Nhiễmȱ1ȱ
typ

2 (33,3) 0 (0,0) 4 (66,7) (66,7)

Nhiễmȱ2ȱ
typ

0 (0,0) 0 (0,0) 1 (100) (11,1)

Nhiễmȱ3ȱ
typ

0 (0,0) 0 (0,0) 2 (100) (22,2)

Tổng 2 (28,6) 0 (0,0) 7 (71,4) 100

Bàn�luận
Ungȱ thưȱ cổȱ tửȱ cungȱ làȱ loạiȱ ungȱ thưȱ

thườngȱgặpȱthứȱhaiȱởȱphụȱnữȱtrênȱtoànȱthếȱ
giới.ȱNgàyȱnayȱngườiȱ taȱ đãȱxácȱnhậnȱ rằngȱ
HPVȱlàȱtácȱnhânȱnhiễmȱtrùngȱđóngȱvaiȱtròȱ
quanȱtrọng,ȱchiếmȱđếnȱ95%ȱcácȱtrườngȱhợpȱ
ungȱthưȱcổȱtửȱcungȱ[6].ȱCácȱnghiênȱcứuȱngàyȱ
càngȱ nhiềuȱ vềȱmốiȱ liênȱ quanȱ củaȱ HPVȱ vàȱ
ungȱthưȱcổȱtửȱcungȱgiúpȱsángȱtỏȱvaiȱtròȱtácȱ
nhânȱgâyȱbệnhȱvàȱtạoȱcơȱsởȱchoȱsựȱtiếpȱcậnȱ
cácȱbiệnȱphápȱdựȱphòngȱhữuȱhiệuȱhơn.ȱĐểȱ
cungȱcấpȱbằngȱchứngȱcủaȱviệcȱthựcȱhiệnȱxétȱ
nghiệmȱHPVȱDNAȱtạiȱcácȱcộngȱđồng,ȱgiúpȱ
sángȱtỏȱbảnȱđồȱdịchȱtểȱhọcȱcácȱchủngȱHPVȱ
ởȱViệtȱNamȱvàȱlàmȱcơȱsởȱchoȱchươngȱtrìnhȱ
phòngȱ chốngȱ ungȱ thưȱ cổȱ tửȱ cungȱ tạiȱ Việtȱ
Namȱmộtȱ cáchȱ hiệuȱ quả,ȱ đềȱ tàiȱ nàyȱ đượcȱ
tiếnȱhànhȱnhằmȱxácȱđịnhȱ tỉȱ lệȱnhiễmȱHPVȱ
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sinhȱdụcȱvàȱcácȱtýpȱHPVȱởȱphụȱnữȱtrongȱđộȱ
tuổiȱsinhȱđẻȱvàȱcácȱyếuȱtốȱliênȱquanȱtạiȱmộtȱ
sốȱđịaȱphươngȱtrênȱđịaȱbànȱThừaȱThiênȱHuế.

Quaȱphỏngȱvấn,ȱ khámȱ lâmȱ sàngȱvàȱ xétȱ
nghiệmȱcậnȱlâmȱsàngȱchoȱtổngȱsốȱ1034ȱphụȱ
nữȱthỏaȱmãnȱcácȱtiêuȱchuẩnȱchọnȱvàoȱnghiênȱ
cứuȱtừȱ3ȱHuyệnȱ thịȱđạiȱdiệnȱchoȱvùngȱnúi,ȱ
vùngȱbiểnȱvàȱthànhȱthị,ȱchúngȱtôiȱphátȱhiệnȱ
đượcȱ 9ȱ trườngȱ hợpȱ nhiễmȱHPVȱ sinhȱ dục,ȱ
chiếmȱtỷȱlệȱ0,9%.ȱTrongȱđó,ȱthànhȱphốȱHuếȱ
chiếmȱđếnȱ77,8%,ȱvùngȱnúiȱchiếmȱ22,2%ȱcònȱ
vùngȱbiểnȱkhôngȱphátȱhiệnȱtrườngȱhợpȱnào.ȱ
Đâyȱ làȱ tỷȱ lệȱkháȱkhácȱbiệtȱsoȱvớiȱướcȱđoánȱ
banȱđầuȱcủaȱchúngȱtôiȱcũngȱnhưȱsoȱvớiȱkếtȱ
quảȱ củaȱ nhiềuȱ nghiênȱ cứuȱ khácȱ trongȱ vàȱ
ngoàiȱnước.ȱNghiênȱcứuȱcủaȱLêȱTrungȱThọȱ
tạiȱcộngȱđồngȱHàȱNộiȱphátȱhiệnȱtỷȱlệȱnhiễmȱ
HPVȱlàȱ5,3%ȱ[13],ȱtácȱgiảȱVũȱThịȱNhungȱkhảoȱ
sátȱtạiȱThànhȱphốȱHồȱChíȱMinhȱnămȱ2007,ȱ
tỷȱlệȱnàyȱlênȱđếnȱ12%ȱ[9].ȱTCYTTGȱdựȱđoánȱ
vềȱ tỷȱ lệȱnhiễmȱHPVȱởȱcácȱnướcȱđangȱphátȱ
triểnȱ (15%)ȱ caoȱ hơnȱ nhiềuȱ soȱ vớiȱ kếtȱ quảȱ
củaȱ chúngȱ tôiȱ [16].ȱ Trongȱmộtȱ nghiênȱ cứuȱ
phốiȱhợpȱvớiȱTổȱchứcȱYȱtếȱthếȱgiớiȱnămȱ2000,ȱ
NguyễnȱTrọngȱHiếuȱvàȱcộngȱsựȱghiȱnhậnȱtỉȱ
lệȱnhiễmȱHPVȱtrongȱcộngȱđồngȱtạiȱHàȱNộiȱ
vàȱThànhȱphốȱHồȱChíȱMinhȱlầnȱlượtȱlàȱ2,4%ȱ
vàȱ10,9%.ȱTheoȱnhậnȱđịnhȱcủaȱnhiềuȱnghiênȱ
cứuȱkhácȱnhau,ȱtỷȱlệȱnhiễmȱHPVȱcóȱthểȱkhácȱ
nhauȱgiữaȱ cácȱquốcȱgia,ȱ thậmȱ chíȱ giữaȱ cácȱ
vùngȱkhácȱnhauȱtrongȱcùngȱmộtȱquốcȱgiaȱ[1]
Ư[3].ȱSựȱkhácȱnhauȱnàyȱcóȱthểȱbịȱảnhȱhưởngȱ
bởiȱmộtȱsốȱyếuȱtốȱnhưȱmôiȱtrường,ȱlốiȱsống,ȱ
hànhȱ viȱ tìnhȱdục.ȱTuyȱ nhiên,ȱ nếuȱ xétȱ theoȱ
vùngȱ địaȱ lý,ȱ tỷȱ lệȱ nhiễmȱ HPVȱ củaȱ riêngȱ
thànhȱphốȱHuếȱ làȱ1,7%ȱ(7/408)ȱcũngȱtươngȱ
đươngȱvớiȱkếtȱquảȱcủaȱNguyễnȱBáȱĐứcȱởȱHàȱ
Nộiȱ(1,8%)ȱ[17]ȱvàȱkhôngȱthấpȱhơnȱnhiềuȱsoȱ
vớiȱnghiênȱcứuȱkhácȱcủaȱLêȱQuangȱVinhȱ[15]ȱ
thựcȱhiệnȱởȱ3ȱTỉnhȱgồmȱcảȱThừaȱThiênȱHuếȱ
vớiȱtỷȱlệȱphátȱhiệnȱnhiễmȱHPVȱ2,9%.

Vềȱ tỷȱ lệȱ cácȱ typȱ HPV,ȱ nghiênȱ cứuȱ nàyȱ
phátȱhiệnȱ9ȱtypȱHPV,ȱtrongȱđóȱcóȱ3ȱtypȱnguyȱ
cơȱthấpȱvàȱ9ȱtypȱnguyȱcơȱcao.ȱCácȱtypȱnguyȱ
cơȱthấpȱđượcȱtìmȱthấyȱbaoȱgồm:ȱ6,ȱ11ȱvàȱtypȱ

khác.ȱCácȱtypȱnguyȱcơȱcaoȱbaoȱgồm:ȱ16,ȱ18,ȱ
33,ȱ45,ȱ52,ȱ58;ȱtrongȱđóȱtypȱ16,18ȱvàȱ58ȱchiếmȱ
tỷȱlệȱcao.ȱKếtȱquảȱnghiênȱcứuȱcủaȱchúngȱtôiȱ
phátȱhiệnȱđượcȱsốȱlượngȱcácȱtypȱHPVȱítȱhơnȱ
mộtȱsốȱnghiênȱcứuȱkhácȱ(LêȱQuangȱVinh[15],ȱ
Vũȱ ThịȱNhung[9],ȱ Lêȱ Trungȱ Thọ[13]).ȱ Tuyȱ
nhiên,ȱtỷȱlệȱưuȱthếȱcủaȱmộtȱsốȱtypȱnguyȱcơȱ
thấpȱ vàȱ caoȱ khácȱ kháȱ tươngȱ đồng.ȱ Vềȱ tầnȱ
suấtȱ nhiễmȱHPVȱ theoȱ nhómȱ nguyȱ cơ,ȱ địaȱ
bànȱthànhȱphốȱHuếȱcóȱ tầnȱsuấtȱHPVȱnguyȱ
cơȱthấpȱởȱthànhȱphốȱHuếȱlàȱ3ȱlần,ȱnguyȱcơȱ
caoȱ làȱ9ȱlầnȱnghĩaȱ làȱsốȱlầnȱphátȱhiệnȱHPVȱ
nguyȱcơȱcaoȱgấpȱ3ȱlầnȱHPVȱnguyȱcơȱthấp.ȱSốȱ
ngườiȱnhiễmȱ1ȱtypȱchiếmȱ66,7%,ȱsốȱnhiễmȱ2ȱ
typȱchiếmȱ11,1%ȱvàȱ3ȱtypȱlàȱ22,2%.

Kếtȱ quảȱ củaȱ nhiềuȱnghiênȱ cứuȱ trênȱ thếȱ
giớiȱđềuȱ ghiȱ nhậnȱkhoảngȱ70%ȱcácȱ trườngȱ
hợpȱnhiễmȱHPVȱtypȱnguyȱcơȱcao,ȱtrongȱđóȱ
chủȱyếuȱ làȱ cácȱ typȱ16,18ȱ [4][5][11].ȱNghiênȱ
cứuȱtạiȱThànhȱphốȱHồȱChíȱMinhȱghiȱnhậnȱ
trongȱsốȱnhữngȱtrườngȱhợpȱHPVȱ(+),ȱtypȱ16ȱ
chiếmȱ tỉȱ lệȱ caoȱ nhấtȱ 55,95%,ȱ typȱ 18ȱ chiếmȱ
36,11%ȱvàȱtypȱ58ȱchiếmȱ11,31%ȱ[8].ȱNghiênȱ
cứuȱkhácȱcủaȱVũȱThịȱNhungȱ(2007)ȱghiȱnhậnȱ
typȱ11ȱchiếmȱ18,8%,ȱtypȱ16ȱchiếmȱ22,6%ȱ[9].ȱ
Kếtȱquảȱtươngȱtựȱphátȱhiệnȱởȱcộngȱđồngȱphụȱ
nữȱHàȱNộiȱ(2009)ȱvớiȱtypȱ18ȱ(31,3%),ȱtypȱ58ȱ
(16,37%)ȱvàȱtypȱ16ȱ(14,6%)ȱ[13].ȱKếtȱquảȱcủaȱ
chúngȱtôiȱdùȱsốȱtrườngȱhợpȱphátȱhiệnȱchưaȱ
lớnȱnhưngȱxétȱvềȱ tỷȱ lệȱ%,ȱHPVȱtypȱ16ȱvẫnȱ
chiếmȱcaoȱnhấtȱ(33,3%),ȱtypȱ58ȱchiếmȱ22,2%,ȱ
typȱ18ȱvàȱcácȱtypȱcònȱlạiȱlàȱ11,1%.

Đánhȱgiáȱcácȱđặcȱđiểmȱchungȱcủaȱmẫu,ȱ
chúngȱtôiȱmongȱmuốnȱtìmȱhiểuȱmộtȱsốȱyếuȱ
tốȱliênȱquanȱđếnȱtỷȱlệȱmắcȱHPV.ȱTuyȱnhiên,ȱ
doȱsốȱtrườngȱhợpȱnhiễmȱHPVȱquáȱítȱnênȱviệcȱ
phânȱtíchȱthốngȱkêȱkhôngȱđánhȱgiáȱđượcȱýȱ
nghĩa.ȱDựaȱtrênȱcácȱ tỷȱlệȱcóȱđược,ȱHPVȱ(+)ȱ
chủȱyếuȱphátȱhiệnȱởȱđộȱtuổiȱtrênȱ30ȱ(100%),ȱ
tuổiȱ trungȱbìnhȱ37,9±6,2ȱ (soȱvớiȱtrungȱbìnhȱ
37,3±7,6ȱởȱnhómȱHPVȱâmȱtính)ȱphânȱbốȱđềuȱ
ởȱcácȱngànhȱnghềȱcũngȱnhưȱtrìnhȱđộȱhọcȱvấn,ȱ
đaȱsốȱởȱvùngȱthànhȱthị,ȱvùngȱbiểnȱkhôngȱcóȱ
trườngȱhợpȱnào.ȱĐánhȱgiáȱvềȱthuȱnhập,ȱtuổiȱ
quanȱhệȱtìnhȱdụcȱcũngȱnhưȱsốȱconȱhiệnȱcóȱ
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khôngȱkhácȱbiệtȱcóȱýȱnghĩa.
Điềuȱ tươngȱ tựȱ cũngȱ ghiȱ nhậnȱkhiȱ khảoȱ

sátȱmốiȱliênȱquanȱcủaȱđặcȱđiểmȱphụȱkhoaȱvàȱ
tìnhȱhìnhȱnhiễmȱHPV.ȱKhôngȱcóȱsựȱkhácȱbiệtȱ
cóȱýȱnghĩaȱkhiȱđánhȱgiáȱtiềnȱsửȱphụȱkhoaȱvềȱ
viêmȱnhiễmȱvàȱrốiȱloạnȱkinhȱnguyệt,ȱđộȱdàiȱ
vòngȱkinh,ȱđặcȱđiểmȱâmȱhộ,ȱcổȱtửȱcungȱvàȱ
dịchȱâmȱđạoȱgiữaȱnhómȱcóȱnhiễmȱvàȱkhôngȱ
nhiễmȱHPV.

Đểȱkếtȱ luậnȱquaȱnghiênȱcứuȱnày,ȱchúngȱ
tôiȱnhậnȱthấyȱtỷȱlệȱnhiễmȱHPVȱtạiȱcộngȱđồngȱ
ởȱcácȱphụȱnữȱtrongȱđộȱtuổiȱsinhȱsảnȱởȱTỉnhȱ
ThừaȱThiênȱHuếȱkhôngȱcao,ȱ tậpȱ trungȱchủȱ

yếuȱởȱkhuȱvựcȱ thànhȱ thị,ȱđaȱsốȱcácȱ trườngȱ
hợpȱnhiễmȱHPVȱnguyȱcơȱcaoȱgồmȱtypȱ16,ȱ18,ȱ
33,ȱ45,ȱ52ȱvàȱ58ȱvàȱthườngȱnhiễmȱ1ȱtyp.ȱDoȱ
chiȱphíȱcao,ȱviệcȱápȱdụngȱthườngȱquyȱsàngȱ
lọcȱHPVȱtạiȱcộngȱđồngȱtrênȱdiệnȱrộngȱcóȱthểȱ
khôngȱhiệuȱquảȱtrongȱchiếnȱlượcȱdựȱphòngȱ
vàȱphátȱhiệnȱsớmȱtổnȱthươngȱtiềnȱungȱ thưȱ
cổȱtửȱcung,ȱítȱnhấtȱtrongȱmộtȱsốȱcộngȱđồngȱ
cụȱthể.ȱDoȱsốȱtrườngȱhợpȱnhiễmȱHPVȱphátȱ
hiệnȱđượcȱ cònȱ ítȱ nênȱnghiênȱ cứuȱchưaȱ thểȱ
xácȱ địnhȱ mốiȱ liênȱ quanȱ giữaȱ tìnhȱ trạngȱ
nhiễmȱHPVȱ sinhȱdụcȱvàȱ cácȱđặcȱđiểmȱ củaȱ
mẫuȱnhằmȱxácȱđịnhȱyếuȱtốȱnguyȱcơ.
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